
Giới thiệu bản thân
INTRODUCE YOURSELF



What’s your name?
Bạn tên gì? Tên (của)tôi là Tâm

Tôi tên là Tâm
Tôi tên Tâm

My name is Tam



How old are you?
Bạn bao nhiêu tuổi?

Tôi mười tám tuổi
I am          18    years old



Where are you from?
Where do you come from?

Bạn đến từ đâu?

Tôi đến từ Việt Nam
I   am   from Vietnam
I come from Vietnam



Tôi là Việt Nam
I   am Vietnamese

N A T I O N A L I T Y



Tôi là Ba lan
I   am Polish

N A T I O N A L I T Y



Tôi là Anh (Vương Quốc Anh)
I   am English/British

N A T I O N A L I T Y



Tôi là Mỹ
I   am American

N A T I O N A L I T Y



Tôi là Nam Phi
I   am South African

N A T I O N A L I T Y



Tôi là Trung Quốc
I   am Chinese

N A T I O N A L I T Y



Nice to           meet   you

Rất vui được gặp bạn



Nice to meet you, too

Tôi cũng rất vui được gặp bạn

Tôi cũng vậy
You too
Me too



Hello! What’s your name?
Xin chào!  Bạn tên gì ?

Mình tên Mary
My name is Mary

Hi! My name is …. , and you?
…….! Mình tên …. , còn bạn?

C o n v e r s a t i o n



How old are you?
Bạn bao nhiêu tuổi?

Mình cũng vậy
Me too

C o n v e r s a t i o n

I’m 27 years old, and you?
Mình 27 ….., còn bạn?



I am from France, how about you?
Mình đến từ Pháp, còn bạn?

C o n v e r s a t i o n
Bạn đến từ đâu?
Where are you from?

……. London
I am from London



C o n v e r s a t i o n

….

Rất vui được gặp bạn


